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Lương hiện hưởng

Nam Nữ Mã số ngạch/hạng 

Hệ số 

lương hiện 

hưởng

Kiến thức Kỹ năng

1 Võ Công Đồng 01/09/1980
Trưởng khoa Ngoại 

Tổng Hợp

V.08.01.02

Bác sĩ hạng II
4.4 Phẫu thuật bướu cổ Phẫu thuật bướu cổ

2 Lê Vũ 14/01/1988
Phó Trưởng khoa Ngoại 

Tổng Hợp

V.08.01.03

Bác sĩ hạng III
3.00

Phẫu thuật hậu môn 

trực tràng

Phẫu thuật hậu môn 

trực tràng

3 Đặng Trung Nguyên 29/04/1994 Bác sĩ khoa Phụ Sản
V.08.01.03

Bác sĩ hạng III
2.67 Phẫu thuật nội soi

Phẫu thuật nội soi 

sản phụ khoa

4 Nguyễn Ngọc Hoàng 12/07/1975

Phó trưởng khoa Y học 

cổ truyền & Vật lý trị 

liệu-Phục hồi chức 

năng

V.08.01.03

Bác sĩ hạng III
3.99 Phục hồi chức năng Phục hồi chức năng

5 Võ Văn Châu 13/10/1966
Trưởng phòng Vật tư - 

Trang thiết bị y tế

13.095

hạng III
4.98

Quản lý trang thiết 

bị y tế

Quản lý trang thiết 

bị y tế

6 Bùi Công Minh 22/9/1973
Phó phòng Vật tư - 

Trang thiết bị y tế

V.05.02.08

hạng IV 3.46
Quản lý trang thiết 

bị y tế

Quản lý trang thiết 

bị y tế
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7 Trương Thị Ngọc Hương 16/09/1989
Nhân viên phòng Vật tư 

- Trang thiết bị y tế
06a.031 2.72

Quản lý trang thiết 

bị y tế

Quản lý trang thiết 

bị y tế

8 Lê Thị Tố Mai 30/12/1993
Nhân viên phòng Điều 

dưỡng

V.08.05.13

Điều dưỡng hạng IV
2.26 Công tác xã hội Công tác xã hội

9 Trần Thị Mỹ 25/12/1980
Nhân viên phòng Điều 

dưỡng

V.08.05.12

Điều dưỡng hạng III
3.66 Công tác xã hội Công tác xã hội

Tổng: 09 người
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